
LOẠI 1 LOẠI 2

1 W01, W171, W121
Gạch ốp kích thước 20x25 cm

(1 hộp = 20 viên)
đ/hộp 67,000 62,800

2

C2520, C2517, C2545, C2546

Q2501, Q2504, Q2502, Q2505, 

Q2506, Q2508

M4001, M4003

Gạch ốp kích thước 25x40 cm

(1 hộp = 10 viên)
đ/hộp 70,800 65,800

3
B4500, B4501, B4502, B4503, 

B4504, B4506, B4507, B4508, B4059
99,600 94,600

4
D4501, D4502, D4505, D4506, 

D4511, D4512 
114,800 109,800

6 SN3002,SN3004, SN3006, SN3007 92,200 87,200

7 DN3002, DN3006, DN3012 99,600 94,600

8 PV2502,PV2525,PV2546
Gạch viền nổi kích thước 8x25 cm

(1 hộp = 40 viên)
đ/viên

9
V0218, V0192, V5455, V2525, 

V0174, V8279, V5486, V0212…

Các loại gạch viền kích thước 

8x25cm ( 1 hộp = 40 viên )
đ/viên

10
Gạch viền nổi kích thước 8x30 cm 

(1 hộp = 40 viên)
đ/hộp

11
V6001, V6002, V6003, V6004, 

G6002

Gạch lát kích thước 60x60cm          

( 1 hộp = 4 viên )
đ/m2

PM02, PM04, PM52, PM07, PM46, 

PM47.

PM33,PM34,QN2502, QN2504

71,600 66,6005

21,600

GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.

đ/hộp
Gạch chống trơn kích thước 25x25

(1 hộp = 16 viên)

Gạch ốp tường kích thước 30x45 

cm 
đ/m2

Chú ý:

- Gạch Viglacera Thăng Long có nhiều loại hoa văn, màu sắc đẹp để quý khách lựa chọn

- Gạch Viglacera có tính chống trơn trượt, dễ lau chùi, bề mặt được phủ cách nhiệt

- Giá đã bao gồm VAT, với những đơn hàng trên 100m2 sẽ miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội

Gạch chống trơn kích thước 30x30

(1 hộp = 16 viên)
đ/hộp

6,000

105,000

Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa trực tuyến 

GOOS Co., Ltd                                     

ĐC: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, HN

ĐT: + 84-4-3773 7548                           Fax: +84-4-3773 5834

Website: http://choxaydung.vn             Email: sale@choxaydung.vn

BẢNG GIÁ GẠCH MEN VIGLACERA THĂNG LONG
(Áp dụng từ ngày 01/06/2010)

STT MÃ SẢN PHẨM

21,800

GIÁ

I. SẢN PHẨM GẠCH NỘI THẤT

MÔ TẢ ĐƠN VỊ


